	BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG
	


DANH MỤC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ ÁP DỤNG THỰC HIỆN 
	TT
	Nội dung văn bản
	Số Quyết định
	Cơ quan ban hành
	Ngày ký
	Ghi chú

	I
	Công tác tổ chức

	1
	Quy chế tổ chức hoạt động và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng
	1130/QĐ-BXD
	Bộ Xây dựng
	10/9/2014
	

	2
	Quy chế tuyển dụng và bồi dưỡng nâng cao trình độ CB,GV-CNV
	114/QĐ-TCKT
	Trường
	20/9/2011
	

	3
	Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	304/QĐ-TCKT
	Trường
	05/12/2014
	

	4
	Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
	238/ QĐ-TCKT
	Trường
	28/8/2017
	

	5
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng
	70/QĐ-BXD
	Bộ Xây dựng
	25/01/2018
	

	6
	Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trực thuộc
	272/QĐ-TCKT
	Trường
	10/8/2018
	

	7
	Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc
	273/QĐ-TCKT
	Trường
	10/8/2018
	

	8
	Quy chế thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch, thư ký Hội đồng trường tại các Trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc BXD
	660/QĐ-BXD
	Bộ Xây dựng
	28/5/2018
	

	8
	Quy định chế độ làm việc của giáo viên 
	30/QĐ-TCKT
	Trường
	16/01/2018
	

	9
	Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu
	24/ QĐ-TCKT
	Trường
	15/01/2019
	

	10
	Quy chế làm việc của các đơn vị
	36/ QĐ-TCKT
	Trường
	24/01/2019
	

	
	Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
	78/QĐ-TCKt
	Trường
	01/3/2019
	

	8
	Quy định chế độ làm việc của giáo viên 
	30/QĐ-TCKT
	Trường
	16/01/2018
	

	II
	Công tác đào tạo, bồi dưỡng

	1
	Quy chế tuyển dụng và bồi dưỡng nâng cao trình độ CB,GV-CNV
	114/QĐ-TCKT
	Trường
	20/9/2011
	

	2
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015
	58/KH-TCKT
	Trường
	02/2/2015
	

	3
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016
	43/KH-TCKT
	Trường
	01/2/2016
	

	4
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
	115/KH-TCKT
	Trường
	04/4/2017
	

	5
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
	126/KH-TCKT
	Trường
	10/4/2018
	

	6
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
	29/KH-TCKT
	Trường
	21/01/2019
	

	7
	Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức
	311/QĐ-TCKT
	Trường
	14/9/2018
	

	III
	Công tác hành chính

	1
	Quy định về quản lý, sử dụng con dấu
	322/QĐ-TCKT
	Trường
	09/12/2014
	

	2
	Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành các văn bản trong Nhà trường
	341/QĐ-TCKT
	Trường
	31/12/2014
	

	3
	Quy định về quản lý, sử dụng thẻ viên chức
	326/QĐ-TCKT
	Trường
	22/12/2014
	

	4
	Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Website
	301/QĐ-TCKT
	Trường
	29/9/2015
	

	5
	Quy chế quản lý, sử dụng tài sản
	306/QĐ-TCKT
	Trường
	08/12/2014
	

	6
	Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	328/QĐ-TCKT
	Trường
	22/12/2014
	

	7
	Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
	113/QĐ-TCKT
	Trường
	04/4/2017
	

	8
	Quy chế tiếp công dân
	321/QĐ-TCKT
	Trường
	19/12/2014
	

	9
	Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
	303/QĐ-TCKT
	Trường
	03/12/2014
	

	10
	Quy chế tiếp xúc, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông
	26/QĐ-TCKT
	Trường
	05/01/2019
	

	11
	Quy định chế độ họp trong hoạt động của Nhà trường
	25/QĐ-TCKT
	Trường
	15/01/2019
	

	IV
	Công tác thi đua, khen thưởng

	1
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng;
	06/2015/TT-BXD
	Bộ Xây dựng
	30/10/2015
	

	2
	Quy định các tiêu chí bình xét thi đua hàng tháng
	81/QĐ-TCKT
	Trường
	16/03/2015
	

	3
	Quy định các tiêu chí bình xét thi đua
	01/QĐ-TCKT
	Trường
	02/01/2017
	

	V
	Công tác tài chính

	1
	Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2016
	301/QĐ-TCKT
	Trường
	02/12/2014
	

	2
	Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017
	52/QĐ-TCKT
	Trường
	18/02/2016
	

	3
	Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018
	03/QĐ-TCKT
	Trường
	03/01/2017
	

	4
	Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019
	12/QĐ-TCKT
	Trường
	04/01/2018
	

	VI
	Công tác đào tạo, HSSV

	1
	Quy chế công tác HSSV
	309/QĐ-TCKT
	Trường
	12/9/2018
	

	VII
	Công tác dân chủ ở cơ sở

	1
	Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
	38/QĐ-TCKT
	Trường
	20/01/2016
	

	2
	Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC
	276/QĐ-TCKT
	Trường
	15/8/2018
	

	3
	Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn
	01/QĐ-TCKT
	Trường
	05/01/2015
	

	VIII
	Nâng Lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn

	2
	Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC, NLĐ thuộc BXD
	1139/QĐ-BXD
	Bộ Xây dựng
	16/8/2018
	

	3
	Quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, xếp và nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung
	485/QĐ-TCKt
	Trường
	25/12/2018
	


